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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH HẬU GIANG 
              

Bản án số: 04/2022/HS-ST 

Ngày: 15-02-2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Ngô Huỳnh
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Ngô Thị Mỹ Nhiên 

2. Ông Nguyễn Văn Trương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Võ Ngân Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

tham gia phiên tòa: Ông Lâm Văn Bình - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 02 năm 2022
 
tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 

65/2021/TLST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

01/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo: 

Trần Thanh T, sinh năm 1995 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; nơi cư 

trú: ấp P, thị trấn M, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: không; trình 

độ văn hoá (học vấn): 4/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Trần Tấn T (chết) và bà Nguyễn Thị Mai H (sống); tiền 

án: không; tiền sự: 01 lần: ngày 27/9/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, thời hạn 15 tháng (chấp hành xong ngày 26/4/2021); nhân thân: 

ngày 10/5/2010 bị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang ra quyết 

định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn 24 tháng 

(chấp hành xong ngày 22/12/2011); bị cáo bị bắt ngày 27/10/2021 và tạm giam cho 

đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Huỳnh L, sinh năm 1990 (vắng mặt) 

Trú tại: ấp P, thị trấn M, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Anh Trần Ngọc Tr (vắng mặt) 

Trú tại: ấp P, thị trấn M, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

2/ Anh Nguyễn Văn G (vắng mặt) 

Trú tại: ấp P, xã Ph, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

- Người làm chứng: Dương Thị Yến N (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Bị cáo Trần Thanh T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: Vào khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 16/9/2021 Trần 

Thanh T sau khi uống rượu tại nhà thuộc ấp P, thị trấn M, huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang, T nghe Huỳnh Thanh S là cháu của T nói lại lúc chiều đi câu cá ở gần 

Đình Thần phía trước nhà của Huỳnh L thì bị T cầm dao đe dọa đòi đánh, nghe S 

nói T tức giận, một mình đi bộ đến nhà L để hỏi sự việc vì sao L đòi đánh cháu của 

T, khi đi T có cầm theo một cây dao tự chế (mã tấu) dài khoảng 60cm, cán bằng 

sắt, lưỡi sắc bén. T đi đến đoạn chợ Mái Dầm thì T phát hiện có Trần Ngọc Tr 

(cháu của T) và Nguyễn Văn G (bạn của Tr) đi theo sau, Tr cầm theo một cây sắt 

(ty phuộc xe mô tô), G cầm theo 01 cây dao tự chế. Khi đến nhà Long T, T vào kêu 

cửa, còn Tr và G đứng bên ngoài, khi  Long T mở cửa nhà thì T tay phải cầm dao 

tự chế chém vào người Long T khoảng 02-03 cái, Long T dùng hai tay đở và chụp 

lấy cây dao tự chế trong nhà đở lại nhưng bị T chém trúng gây thương tích ở ngón 

2 bàn tay trái, ngón 4,5 bàn tay phải, Long T bỏ chạy vào nhà, T cũng rượt theo 

nhưng không có chém, G và Tr cũng đi vào nhà nhưng không có tham gia đánh 

nhau với Long T. Sáu đó T hỏi Long T vì sao lúc chiều cầm dao chọi cháu của T 

nhưng Long T không trả lời, T bỏ đi về nhà, Tr và G cũng đi về. Trên đường về, T 

ném bỏ cây dao tự chế xuống sông Mái Dầm rồi về nhà ngủ. Sau khi bị gây thương 

tích Huỳnh Long T được đưa đi điều trị. Đến ngày 08/10/2021 Long T làm đơn yêu 

cầu khởi tố vụ án. 

Tại Cáo trạng số 03/CT-VKS-HCT ngày 23/12/2021 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Châu Thành truy tố bị cáo Trần Thanh T về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm a, điểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng đã 

truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. 

Bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường 10.000.000 đồng và xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 
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Đại diện Viện kiểm sát tại Tòa giữ nguyên quan điểm đã truy tố. Đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a, điểm i khoản 1 Điều 134, điểm i, điểm s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù. Thời 

hạn phạt tù tính từ ngày 27 tháng 10 năm 2021. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 
 

 

[1] Vào khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 16/9/2021 sau khi T đã uống rượu tại 

nhà thì nghe cháu của T là Huỳnh Thanh S nói lại lúc chiều đi câu cá ở gần Đình 

Thần phía trước nhà của Huỳnh Long T thì bị Long T cầm dao đe dọa đòi đánh, 

nghe S nói T tức giận vào nhà lấy dao tự chế (mã tấu) dài khoảng 60cm, T đi bộ 

đến nhà Long T dùng dao chém Long T 2 đến 3 cái trúng ngón 2 bàn tay trái, ngón 

4,5 bàn tay phải gây thương tích tỷ lệ 5%. Bị cáo đã sử dụng dao tự chế, sắc bén, có 

tính sát thương cao, là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại là trường hợp 

được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

[2] Giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì, nhưng bị cáo lại đem dao tự 

chế đến nhà của bị hại, chém vào người của bị hại gây thương tích. Hành vi đó của 

bị cáo rõ ràng đã coi thường những quy tắc trong cuộc sống, vô cớ gây sự, ngang 

ngược, càn quấy. Thể hiện hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất côn đồ, đây 

là tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ 

luật hình sự. Với những căn cứ nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu 

Thành truy tố bị cáo theo điểm a, điểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự là 

phù hợp. 

[3] Bị cáo có nhân thân không tốt, bị cáo có 01 tiền sự chưa được xóa về 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào ngày 26/4/2021, 

thì đến ngày 16/9/2021 lại có hành vi phạm tội. Lẽ ra sau khi từ cơ sở cai nghiện 

bắt buộc về địa phương bị cáo phải sống có ích cho gia đình và xã hội. Nhưng vì để 

thỏa mãn cơn giận của bản thân, bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm để tấn công 

người khác, Sự việc xảy ra cho thấy sự liều lĩnh, xem thường pháp luật của bị cáo. 

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp 

luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Do đó cần xử phạt nghiêm đối 

với bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có tác 

dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  
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[4] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Nên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng 

đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm i, điểm s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

[5] Đối với Trần Ngọc Tr và Nguyễn Văn G cầm hung khí đi theo bị cáo với 

mục đích hỗ trợ, nhưng khi đi Trần Thanh T không rủ đi và không có bàn bạc về 

việc đánh nhau với Huỳnh Long T. G và Tr không tham gia đánh nhau và không 

gây thương tích cho Long T. Hành vi của G và Tr chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường là 10.000.000 

đồng. Bị cáo thống nhất bồi thường số tiền trên, nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

 [7] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

[8] Án phí dân sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 10.000.000 đồng x 5% = 

500.000 đồng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm a, điểm i khoản 1 Điều 134, điểm i, điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự; Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

  Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh T 01 (một) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 

27/10/2021. 

 Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho Huỳnh Long T 

10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng). 

Án phí dân sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu 500.000 đồng (Năm trăm ngàn 

đồng). 

 Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 
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cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết.  

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện thi hành 

án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 
 

 

                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

         (Đã ký) 

 
 

 

               Phan Ngô Huỳnh 

Nơi nhận:           

- VKSND tỉnh Hậu Giang;            

- VKSND huyện Châu Thành; 
- CQĐT huyện Châu Thành; 

- THA huyện Châu Thành; 

- Người tham gia TT; 

- Lưu HS.    

 


